
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

NHÓM CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH

Câu 1. (Đề Tham Khảo 2019) Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ

bên. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá

trị của  bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Dựa và đồ thị suy ra 

Vậy 

Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ.

Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị

của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy  nên .

Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau. Gọi  lần lượt là

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính .

1



A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Trên đoạn  ta có giá trị lớn nhất  khi  và giá trị nhỏ nhất  khi .

Khi đó .

Câu 4. (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2019) Cho hàm số  xác định và liên tục trên

 có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất   và giá trị lớn nhất   của hàm số

 trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Nhìn vào đồ thị ta thấy:

 khi  hoặc .

 khi  hoặc .

Câu 5. (Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2019) Cho hàm số  liên tục và có bảng biến thiên

trên đoạn  như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy 

Câu 6. (VTED 2019) Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ

bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy: 

Câu 7. (THPT Yên Mỹ Hưng Yên 2019) Cho hàm số  xác định, liên tục trên và có đồ
thị là đường cong như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên  là:

A. B. C. D. 

Lời giải
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Chọn B

Dựa vào đồ thị .

Câu 8. (THPT Nghĩa Hưng Nam Định 2019) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn

nhất của hàm số  trên đoạn  là:

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn  hàm số  có giá trị lớn nhất bằng  khi 

Suy ra 

Câu 9. (Sở Bắc Giang 2019) Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ

bên. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn

. Giá trị của  là

A. B. C. D. 
Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy GTLN của hàm số trên đoạn  là  đạt được tại  và

GTNN của hàm số số trên đoạn là  đạt được tại 

Câu 10. (Sở Hà Nội 2019) Cho hàm số  có bảng biến thiên trên  như sau
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Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên trên , ta có: .

Câu 11. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  và  lần lượt là

giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên . Giá trị của  bằng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Dựa vào hình vẽ ta có: ,  nên .

Câu 12. (Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019) Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ
thị như hình vẽ bên dưới.

y = f(x)
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Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị

của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Từ đồ thị suy ra  

 .

Câu 13. (VTED 2019) Cho hàm số  liên tục và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên.

Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị hàm số ta có

, 

Khi đó 

Câu 14. (THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2019) Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng

A. B. C. D. 

Lời giải
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Chọn B

Câu 15. (Mã 102 - 2020 Lần 1) Giá trị nhỏ nhất của hàm số   3 21f x x x 
 trên đoạn  2;19

 bằng

A. 36 . B. 14 7 . C. 14 7 . D. 34 .

Lời giải

Chọn B

Trên đoạn  2;19
, ta có: 

 
 

2
7 2;19

3 21 0
7 2;19

x
y x y

x

  
      

  .

Ta có: 
     2 34; 7 14 7; 19 6460y y y  

. Vậy 14 7m .

Câu 16. (Mã 104 - 2020 Lần 1) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Ta có .

Khi đó ta có , , . Vậy .

Câu 17. (Mã 102 - 2020 Lần 2) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta có: ; 

Tính được: ;  và .

Suy ra .
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Câu 18. (Mã 103 - 2020 Lần 2) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có 

; ; .

Vậy .

Câu 19. (Mã 104 - 2020 Lần 2) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có .

.

, , 

Câu 20. (Chuyên Bắc Ninh 2018) Tìm tập giá trị của hàm số 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Tập xác định: 

.

; 

Vậy tập giá trị là .

Câu 21. (Mã 123 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C

Xét hàm số trên đoạn . Ta có suy ra 
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Tính . Suy ra .

Câu 22. (Mã 101 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. B. C. D. 

Lời giải
Chọn D

; .

Ta có ; ; ; .

Vậy .

Câu 23. (Đề Tham Khảo 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số  trêm đoạn  bằng
A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

;

Vậy 

Câu 24. (Mã 105 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

; ;

Tính , , , ;

Kết luận: giá trị nhỏ nhất  của hàm số là .

Câu 25. (Mã 104 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng
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A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Ta có 

Mà 

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng 

Câu 26. (Mã 103 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Ta có ; .

Khi đó ; ; .

Nên .

Câu 27. (THPT Hoa Lư A 2018) Gọi ,  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

 trên đoạn . Tính tổng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: , cho .

Khi đó: ,  nên  và .

Vậy .

Câu 28. (THPT Hà Huy Tập - 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Đặt:  .

.

Tính: , , , .

Vậy: .

Câu 29. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn

. Khi đó giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Đặt , .

Xét hàm  liên tục trên đoạn  có .

Suy ra hàm số đồng biến trên .

 và .

Khi đó .

Câu 30. (Đề Tham Khảo 2017) Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng .

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Cách 1:
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x 0 3
8

3

'y

y

33 9

0 

Dấu  xảy ra khi .

Vậy 

Cách 2:

Xét hàm số  trên khoảng 

Ta có 

Cho 

Câu 31. (THPT Minh Châu Hưng Yên 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng

 bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có:

Dấu bằng xảy ra khi  (vì ).

Vậy 

Câu 32. (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2019) Gọi  là giá trị nhở nhất của hàm số  trên

khoảng . Tìm 

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Bảng biến thiên:

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 

NHÓM CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ – GIỎI

Câu 33. (Mã 123 2017) Cho hàm số  (  là tham số thực) thỏa mãn  Mệnh đề nào
dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Ta có 

*  TH  1.   suy  ra   đồng  biến  trên   suy  ra

 (loại)

*  TH  2.   suy  ra   nghịch  biến  trên   suy  ra

 suy ra .

Câu 34. (Mã 110 2017) Cho hàm số  (  là tham số thực) thoả mãn . Mệnh
đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Ta có .

 Nếu . Không thỏa mãn yêu cầu đề bài.
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 Nếu Hàm số đồng biến trên đoạn .

Khi đó:  (loại).

 Nếu Hàm số nghịch biến trên đoạn .

Khi đó: ( t/m)

Câu 35. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng  (  là tham
số thực). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta có: .

- Nếu  (loại).

- Nếu khi đó hoặc nên hàm số đạt giá trị lớn nhất và

nhỏ nhất tại .

Theo bài ra: .

Câu 36. Cho hàm số  (m là tham số thực) thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

+TXĐ: .

+ Ta có . Nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Nên .

Câu 37. Cho hàm số  với  là tham số thực. Giả sử  là giá trị dương của tham số  để hàm

số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn  bằng 3. Giá trị  thuộc khoảng nào trong các khoảng cho
dưới đây?
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A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

+ TXĐ: .

+ 

Vậy hàm số  đồng biến trên .

Để 

. Vậy chọnA.

Câu 38. (Thpt Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 2019) Tìm các giá trị của tham số  để giá trị nhỏ nhất của hàm

số  trên đoạn  bằng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Tập xác định: .

Hàm số đã cho liên tục trên .

Ta có: ; .

 Hàm số đồng biến trên đoạn .

Trên  hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Ta có: .
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Câu 39. (THPT Lê Văn Thịnh Bắc Ninh 2019) Cho hàm số  (  là tham số thực) thỏa mãn

 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

Tập xác định: .

Với  ,  thì .

Suy ra . Khi đó  không đổi dấu trên từng khoảng xác định.

TH 1:  thì  (loại).

TH 2:  thì ( thỏa mãn).

Câu 40. (Chuyên KHTN 2019) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên

 bằng  (  là tham số thực). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Nếu  thì  (không thỏa mãn tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất bằng 8)

Nếu  thì hàm số đã cho liên tục trên  và .

Khi đó đạo hàm của hàm số không đổi dấu trên đoạn .

Do vậy .

Câu 41. (Sở Hưng Yên) Cho hàm số  với  là tham số thực. Giả sử  là giá trị dương

của tham số  để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn  bằng . Giá trị  thuộc khoảng
nào trong các khoảng cho dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
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Xét hàm số trên đoạn .

Ta có:  hàm số  đồng biến trên đoạn 

Theo giả thiết, ta có: 

Mà .

Câu 42. (Sở Quảng Trị 2019) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  có giá

trị nhỏ nhất trên đoạn  bằng 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Trên  thì 

nên 

Câu 43. (Cụm  Liên  Trường  Hải  Phòng  2019)  Có  một  giá  trị   của  tham  số   để  hàm  số

 đạt giá trị nhỏ nhất bằng  trên đoạn . Mệnh đề nào sau đây là
đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

+ Đặt .

+ Ta có: . Dễ thấy rằng  với mọi ,  thuộc  nên hàm số đồng biến

trên , suy ra hàm số đồng biến trên . Vì thế .

+ Theo bài ra ta có: , suy ra .
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+ Như vậy  và mệnh đề đúng là .

Câu 44. (HSG Bắc Ninh 2019) Cho hàm số  có . Giá trị lớn

nhất của hàm số trên đoạn bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Vì là hàm số bậc ba và có nên  và  có hai
nghiệm phân biệt.

Ta có có hai nghiệm phân biệt .

Vậy với  thì  có hai nghiệm đối nhau 

Từ đó suy ra  

Ta có bảng biến thiên

Ta suy ra .

Câu 45. (THPT Nghĩa Hưng Nam Định 2019)  Tìm tất  cả  các  giá  trị  của  tham số  m để  hàm số

 có giá trị lớn nhất trên  nhỏ hơn hoặc bằng 1.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

+ TXĐ: .

+ 

+ .
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 nên (*) có 2 nghiệm phân biệt 

+ BBT:

Vậy hàm số đạt giá trị lón nhất là  với 

( vì )

Câu 46. (Chuyên Vĩnh Phúc 2018)  Tìm tất cả  các giá trị của   để giá trị nhỏ nhất của hàm số

 trên đoạn  luôn bé hơn .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có ,  do đó  và .

Thấy ngay với  thì trên đoạn  hàm số luôn đồng biến.

Vậy GTNN của hàm số đã cho trên đoạn  là .

GTNN luôn bé hơn .

Kết hợp điều kiện  ta được .

Câu 47. (Chuyên Đh Vinh 2018) Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  bằng

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Trường hợp 1: , ta có .Khi đó (loại).
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Trường hợp 2: 

 Nếu , ta có ,  Khi đó (loại).

 Nếu , khi đó .

 , .

 , .

Câu 48. (Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 2 - 2020) Cho hàm số  với .
Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. . B.  khi .

C. . D.  khi .
Lời giải

Chọn B

Xét hàm số  với .

Tập xác định .

Ta  có   suy  đạo  hàm  không  đổi  dấu   suy  ra

;

.

Xét  với  .  Vậy  

.

20



Xét  với  .  Vậy  

.

Câu 49. (THPT  Đông  Sơn  1  -  Thanh  Hóa  2019)  Tìm   để  giá  trị  lớn  nhất  của  hàm  số

 trên đoạn  là nhỏ nhất. Giá trị của  thuộc khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Xét hàm số  trên đoạn .

Ta có .

Ta có 
,  và 

Suy ra .

Trường hợp 1: Xét .

Khi đó , . Suy ra .

Trường hợp 2: Xét .

Khi đó , . Suy ra  không tồn tại.

Vậy .
Câu 50. (Chuyên  Lương  Văn  Tỵ  -  Ninh  Bình  -  2020)  Cho  hàm  số

. Gọi ,  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

của hàm số đã cho trên .Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số thuộc

 thỏa mãn . Tổng các phần tử của tập S bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Đặt 

Xét hàm số trên .

Đặt 
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; ;

, .

TH1: ; .

Suy ra:: .

Do đó: có giá trị

TH2: .

Dễ thấy . Suy ra 

Vậy  và tổng các phần tử của tập S bằng .

Câu 51. (Lý Nhân Tông - Bắc Ninh - 2020) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực  sao cho

giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  bằng . Số phần tử của S là

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Xét hàm số , ta có .

, , .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng max của 

TH1: 

Với  loại vì max bằng 5.

Với  loại vì max bằng 5.

TH2: 

Với  loại vì max bằng 7.

Với  có max bẳng 3. Chọn 
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TH3: 

Với  có max bằng 3. Chọn 

Với  loại vì max bẳng 7.

Vậy  có 2 giá trị  thoả mãn yêu cầu đề bài.

Câu 52. (Sở Sơn La 2023) Cho số thực  thỏa mãn giá trị lớn nhất của biểu thức  trên
đoạn  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó, giá trị của  thuộc khoảng nào dưới đây?
A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số  trên đoạn .

Ta có .

Ta có .

Khi đó 

Đạt được khi .

Câu 53. (THPT  Thái  Phiên  -  Hải  Phòng  2023) Tìm   để  giá  trị  lớn  nhất  của  hàm  số

 trên đoạn  là nhỏ nhất. Giá trị của  thuộc khoảng nào?
A. .

B. .

C. .
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D. .

Lời giải

Chọn A

Đặt . Nên: 

Có: 

TH1:  thì:

Với  GLTN của hàm số trên đoạn  đạt GTNN là: 2 khi .

TH2:  thì

.

Với  GTLN của hàm số trên đoạn  đạt GTNN là: 2 khi .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên  đạt GTNN là: 2 khi .

Câu 54. (THPT Liên Trường, Nghệ An 2023) Cho hàm số  với  là tham số. Gọi

. Giá trị nhỏ nhất của  thuộc khoảng nào sau?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số , có .

Suy ra .

Khi đó .

khi .

Câu 55. Cho hàm số  có đạo hàm là hàm . Đồ thị của hàm số  được cho như

hình vẽ. Biết rằng . Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của  trê

n đoạn  lần lượt là:
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A. ; . B. ; . C. ; . D. ; .

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số  ta có bảng biến thiên.

Khi đó: ,

mà .

Vậy giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của  trên đoạn  lần lượt là: ; .

Câu 56. Cho hàm số  có đạo hàm là . Đồ thị của hàm số  được cho như hình vẽ bên.

Biết rằng . Tìm giá trị nhỏ nhất  và giá trị lớn nhất  của

 trên đoạn .

A. B. 

C. D. 

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị ta có bảng biến thiên của 
 trên đoạn 
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 và 

.

Câu 57. Cho hàm số   liên tục trên   Đồ thị  của hàm số   như hình bên. Đặt

 Mệnh đề dưới đây đúng.

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị ta thấy

Và

với 

với ,

với 

với 

Bảng biến thiên
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Dựa vào bảng biến thiên suy ra 

Câu 58. Cho hàm số  y f x
 có đạo hàm cấp hai trên  . Biết  0 3f  

,  2 2018f  
 và bảng xét

dấu của  f x
 như sau:

Hàm số  2017 2018y f x x  
 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 0x  thuộc khoảng nào sau đây?

A. B. C. D. 

Lời giải

Dựa vào bảng xét dấu của  ta có bảng biến thiên của hàm sồ 

Đặt .

Ta có .

.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số   suy ra phương trình   có một nghiệm đơn

 và một nghiệm kép .

Ta có bảng biến thiên 

Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Suy  ra  hàm  số   2017 2018y f x x  
 đạt  giá  trị  nhỏ  nhất  tại   mà

.

Câu 59. Cho hai hàm số ,  có đạo hàm là , . Đồ thị hàm số  và

 được cho như hình vẽ bên dưới.
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Biết  rằng  .  Giá  trị  lớn  nhất,  giá  trị  nhỏ  nhất  của  hàm  số

 trên đoạn  lần lượt là:

A. , . B. , . C. , . D. , .

Lời giải

Ta có .

Từ đồ thị ta có bảng biến thiên:

Và  .

Hay .

Vậy ;
 

.

Câu 60. (Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - 2020)  Cho hàm số  có đạo hàm cấp hai trên  . Biết

, và bảng xét dấu của  như sau

Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại  thuộc khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải.

Chọn C
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Từ bảng xét dấu của  và giả thiết  suy ra bảng biến thiên

của hàm số  như sau

Từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số :

Hàm  số   đạt  giá  trị  nhỏ  nhất  khi  và  chỉ  khi  

.

Câu 61. (THPT Anh Sơn - Nghệ An - 2020) Cho hàm số  có đạo hàm cấp hai trên . Biết

, ,  và bảng xét dấu của  như hình sau:

Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm  thuộc khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Theo giả thiết ta có

Ta có  .

Từ bảng biến thiên trên ta có , với .

Từ đó ta có bảng biến thiên của hàm số 
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Từ bảng biến thiên có hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Vì  nên .

Câu 62. (THPT Lê Lợi - Thanh Hóa - 2021) Cho hàm số  Gọi  là tổng tất cả

các giá trị của tham số  để hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên

đoạn  bằng  Tổng  thuộc khoảng nào sau đây?

A. B. D. D. 

Lời giải

Chọn A

Xét hàm số  có 

Xét hàm số  có 

 Với 

 Với  với . 

Tại ; tại 

Khi đó  

Mà   

Vậy tổng các giá trị của  là 

Câu 63. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Trên

, gọi  là điểm mà tại đó hàm số  đạt giá trị lớn nhất.

Khi đó  thuộc khoảng nào?
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có 

Cho 

Đặt 

Phương trình trở thành 

Vẽ đồ thị  lên cùng một hệ tọa độ ta được:

Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 

Câu 64. (Sở Thanh Hóa 2022) Cho hàm số  có đồ thị của đạo hàm như hình vë:
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Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải

Ta  có  .  Vì  vẽ  thêm  parabol

 qua các điềm . Nhận thấy  nằm dưới parabol trên đoạn

.

Vậy .

Câu 65. (Sở Bắc Giang 2022) Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ dưới đây
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Đặt . Tổng giá trị lớn nhất

và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải

Từ đồ thị suy ra 

Đặt .

Ta có: 

Suy ra hàm số đã cho trở thành

Ta có:
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Suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn   lần lượt là

 và .

Vậy tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của  trên  là tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của

 trên  và bằng .

Câu 66. (Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị -2019)  Cho  ,   thỏa mãn   và biểu thức

 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Từ  suy ra . Ta có: .

Xét hàm  trên khoảng , ta có:

.

.

Bảng biến thiên của  trên :

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  khi .

Với  thì .

Như vậy  khi , .

Khi đó, .
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Câu 67. (Sở Lào Cai - 2019)  Cho hàm số  . Biết rằng đồ thị hàm số

 có ít nhất một giao điểm với trục hoành. Bất đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm 

Nhận xét  không phải là nghiệm. Với  phương trình trở thành

Bảng biến thiên

Vậy để đồ thị hàm số  có ít nhất một giao điểm với trục hoành thì 

Câu 68. (THPT Nguyễn Huệ -  Ninh Bình -  2018)  Cho   và   sao  cho biểu  thức

 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Từ , nên .

Xét hàm số  với .

; .

Bảng biến thiên
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Như vậy:  khi ; .

Khi đó .

Câu 69. (Xuân Trường - Nam Định -2018) Cho  là hai số thực dương thay đổi thỏa mãn điều kiện

.  Tìm  giá  trị  lớn  nhất  của  biểu  thức

?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

. Dấu bằng đạt được khi , .

với  và .

Ta có với mọi 

Thật vậy  với mọi .
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.

Khi đó  với mọi .

Vậy , dấu bằng đạt được khi , .

Câu 70. (Cụm  5  Trường  Chuyên  -  Đbsh  -  2018)  Tìm  giá  trị  nhỏ  nhất  của  hàm  số

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Đặt , , .

Suy ra .

Xét hàm số , , .

Ta có bảng biến thiên

g - 2 

g - 2+1 
g 2 

+∞+∞
-∞

y=g(t)

+∞

g 2 

g - 2+1 

g - 2 

- 2+1 2

g(t)

0

t

g'(t)

1

+

- 2
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Dựa vào bảng biến thiên suy ra .

Câu 71. (Sở Bắc Ninh - 2018) Gọi  ,   lần lượt  là  giá  lớn nhất,  giá  trị  nhỏ nhất  của hàm số

 trên . Khi đó:

A. , . B. , . C. , . D. , .

Lời giải

Ta có:  .

Đặt ,  thì hàm số đã cho trở thành .

Xét hàm số  trên đoạn .

Ta có: 

 

Mà , .

Suy ra , 

Vậy , .

Câu 72. (Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - 2021) Cho  là các số thực dương thoả mãn điều kiện

.  Tổng  giá  trị  lớn  nhất  và  giá  trị  nhỏ  nhất  của  biểu  thức

 thuộc khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có  thay vào  ta có bất phương trình

. Thay  vào  ta có

.
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. Suy ra  đồng biến trên .

Vậy . Suy ra .

Câu 73. (Sở Bình Phước - 2021) Cho  là các số thực không âm thỏa mãn . Giá trị nhỏ
nhất của biểu thức

 bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

Ta có:  .

Tương tự ta có: .

Suy ra: .

Xét hàm số .

Ta có .

Vậy  là hàm số nghịch biến nên ta có 
Câu 74. (Chuyên  Hạ  Long  2022) Cho  các  số  thực   thoả  mãn

.Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

của biểu thức . Tính 

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải
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Từ giả thiết ta có .

Tập hợp điểm  thoả mãn yêu cầu bài là phần được tô trên hình vẽ kể cả biên. Ta thấy

 cắt  tại hai điểm phân biệt trong đó có điểm  thoả mãn yêu cầu bài toán.

Xét đường thẳng  đi qua  thoả mãn yêu cầu bài toán: .

 đạt GTNN khi  đi qua  nên .

.

.

 cắt  tại điểm thoả mãn bài toán.

Khi đó .

Vậy .
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